
BẢNG PHỤ LỤC
SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN CHÂU THÀNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SNV ngày    …… /8/2023 của Sở Nội vụ)

Stt
Vị trí việc
làm tuyển

dụng
Đơn vị dự tuyển

Số
lượng
vị trí

Yêu cầu trình độ chuyên môn

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V) 111
I Giáo viên mầm non hạng III (mã số: V.07.02.26) 48

Giáo viên
dạy mầm
non, mẫu

giáo

Trường Mẫu giáo Đông Phú 7

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non  hoặc
Cao đẳng giáo dục Mầm non trở lên

Trường Mẫu giáo Hoạ Mi 7
Trường Mầm non Đông Thạnh 3
Trường Mẫu giáo Đông Phước 8

Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 5
Trường Mẫu giáo Phú Tân 7

Trường Mẫu giáo Phú Hữu A 5
Trường Mẫu giáo Phú Hữu 6

II Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) 45
1 Giáo viên dạy phổ thông Tiểu học 31

Giáo viên
dạy phổ

thông Tiểu
học

Trường Tiểu học Đông Phú 1 1

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiểu học hoặc đại
học Giáo dục Tiểu học trở lên

Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 4
Trường Tiểu học Phú An 1

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1 1
Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2 6
Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 3 3
Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4 1
Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6 3

Trường Tiểu học Phú Hữu 1 2
Trường Tiểu học Phú Tân 2

Trường Tiểu học Phú Hữu 4 1
Trường Tiểu học Thị Trấn Ngã Sáu 6

2 Giáo viên Tiểu học bộ môn 14

2.1 Giáo viên tin
học

Trường Tiểu học Đông Phú 3 1

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tin học hoặc tốt
nghiệp đại học Công nghệ thông tin, có chứng

chỉ Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học

Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 1
Trường Tiểu học Đồng Khởi 1

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1 1
Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4 1
Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6 1

Trường Tiểu học Phú Hữu 4 1

2.2 Giáo viên
Tiếng Anh

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2 1
Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiếng Anh hoặc tốt

nghiệp đại học Ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ
Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 3 1
Trường Tiểu học Phú Tân 1

Trường Tiểu học Thị Trấn Ngã Sáu 2

2.3 Giáo viên âm
nhạc Trường Tiểu học Phú Hữu 1 1

Tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành Âm
nhạc hoặc Đại học âm nhạc có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sự phạm tiểu học.
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2.4
Giáo viên

Giáo dục thể
chất

Trường Tiểu học Thị Trấn Ngã Sáu 1
Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Giáo
dục thể chất hoặc đại học Thể dục, có chứng chỉ

nghiệp vụ sư phạm Tiểu học
III Giáo viên trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32) 8

1 Giáo viên vật
lý

Trường THCS Nguyễn Văn Quy

1 Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Vật
lý

2 Giáo viên
Âm nhạc 2

Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Âm
nhạc hoặc đại học các ngành liên quan Âm nhạc
và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Trung học

cơ sở

3
Giáo viên

Giáo dục thể
chất

1
Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Giáo
dục thể chất hoặc đại học Thể dục, có chứng chỉ

nghiệp vụ sư phạm Trung học cơ sở.

4 Giáo viên
Âm nhạc Trường THCS Ngô Hữu Hạnh 1

Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Âm
nhạc hoặc đại học các ngành liên quan Âm nhạc
và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Trung học

cơ sở

5 Giáo viên
Tiếng Anh Trường THCS Lê Hồng Phong

1
Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiếng Anh hoặc tốt

nghiệp đại học Ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ
Nghiệp vụ sư phạm Trung học cơ sở

5 Giáo viên
hóa học 1 Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại

học sư phạm chuyên ngành hóa học.

6 Giáo viên
Tiếng Anh Trường THCS Đông Phước A 1

Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiếng Anh hoặc tốt
nghiệp đại học Ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ

Nghiệp vụ sư phạm Trung học cơ sở
IV Nhân viên Thư viện, Thiết bị trường học 5

1

Thư viện viên
hạng III (mã

số
V.10.02.06)

Trường Tiểu học Đông Thạnh 1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại
học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng
chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền cấp;

2

Thư viện viên
hạng III (mã

số
V.10.02.06)

Trường Tiểu học Phú Hữu 4 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại
học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng
chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền cấp;

3

Thư viện viên
hạng III (mã

số
V.10.02.06)

Trường THCS Đông Phú 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại
học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng
chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền cấp;
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4

Thư viện viên
hạng III (mã

số
V.10.02.06)

Trường THCS Lê Hồng Phong

1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại
học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng
chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền cấp;

5

Nhân viên
Thiết bị, thí
nghiệm (mã

số:
V.07.07.20)

1

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ
thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao
đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí

việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học)
trở lên.

V Kế toán viên trung cấp. Mã số: 06.032 5

1 Kế toán viên
trung cấp

Trường Mầm non Đông Thạnh 1

 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 thuộc chuyên ngành Kế toán,

 kiểm toán, tài chính

Trường Tiểu học Đông Phú 3 1
Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1 1
Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2 1

Trường THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1
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